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Số; 05 /CT-UBND Thái Bĩnh, ngày J5tháng ŨẬnăm 2024
CHỈ THỊ

về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
bệnh Dại trên động vật

Thời gian gần đây, tình hình bệnh Dại vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn
biến phức tạp, cụ thể: Năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh Dại tại 30
tinh tViành phố (tăng 12 trường hợp so với năm 2022), nhiều nhât tại các tinh:
Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên; tính riêng từ ngày 01/01
đến 20/02/2024, cả nước đã xảy ra 17 ổ bệnh Dại ữên động vật tại 12 tỉiửi, thành
phố và 18 ca tử vong ừên người do bệnh Dại ở 14 tỉnh, tìiàiửi phố (tăng 9 ca so
với cùng kỳ năm 2023), số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh
Dại đã lên tới gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023). Gân đây,
tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra trường hợp chó dại cắn 14 học sinh và giáo viên
trong trưÒBg học.

Tại Thái Bình, từ năm 2018 ữở lại đây không có ca bệnh Dại ở động vậ^
được báo cáo từ cơ sở. Tuy nhiên, số người bị chó mèo nghi mắc bệnh dại c
phải đi tiêm phòng năm 2023 là 1.146 người; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại ch
đàn chó, mèo đạt được chưa cao (số chó, mèo được tiêm vắc xin đạt 31,1% tổnể
đàn)* chó thả rông còn phổ biến ở hầu hết các địa phưong; nhận thức của một bộ
phận người dân về mức độ nguy hiểm và các quy địiứi về phòng, chống bệnh
Dại còn hạn chế; các chế tài xử lý vi phạm chưa được thực hiện nghiêm tại cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dại, giảm ứiiểu nguy cơ
người chết vì bệnh Dại, thực hiện Công điện sô 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống
bệnh Dại và Chỉ thị số 1296/CT-BNN-TY ngày 26/02/2024 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
bệnh Dại động vật, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân
dân huyện, thành phố, các Giám đốc Sở, ngành liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực
hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại, Ke hoạch số 08/KH-UBND ngày
17/01/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-
2030 ữên địa bàn tỉnh Thái Bình, ừong đó tập vào một số nội dung sau;

1. ủy ban lửiân dân huyện, thành phố
- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp

phòng, cliống bệiửi Dại động vật theo Kế hoạch số 08/ECH-ƯBND ngày
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17/01/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnli Dại, giai đoạn
2022-2030 trên địa bàn tỉnla Thái Bình; Ke hoạch số 154/BCH-UBND ngày
30/11/2023 về phòng, chống dịch bệnh động vật ữên cạn nãm 2024; ữong đó,
cần chú trọng việc bố ừí đủ nguồn lực thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng,
chống dịch rứiư tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo; quản lý đàn chó, mèo
nuôi; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đăng ký nuôi chó, mèo với chúứi quyền cấp
xã; xử lý chó thả rông; hướng dẫn, yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện đúng, đầy
đủ các quy định về nuôi, nliốt, quản lý, nhất là việc khai báo, tiêm vắc xin và
phòng, chống bệnh Dại; không để chó, mèo thả rông làm ảnh hưởng tới nhũ-ng
người xung quanh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng cường công tác giám sát bệnh Dại, phát hiện sớm các ừường họp
nghi ngờ mắc bệnh Dại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch. Tất
cả những trường họp nghi ngờ mắc bệnh Dại trên động vật phải được lấy mẫu và
gửi đến phòng thí nghiệm thú y có thẩm quyền để xét nghiệm bệnh Dại. Thống
kê, tổng họp, báo cáo đầy đủ, chmh xác thông tin về các hộ nuôi chó, số chó
nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại tại tổ dân phố, thôn, xã.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách
\  nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy địrứi của

pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy
cơ gây bệnh, nhất là việc tiêm vắc xin và phòng, chống bệrứi Dại cho chó, mèo;
thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh Dại khi bị động vật, đặc
biệt chó, mèo cắn.

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó,
mèo, bảo đảm tối thiểu ữên 80% tồng đàn chó, mèo ừêĩi từng địa bàn được tiêm
phòng dại ừong năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Trường hợp lơ là trong công tác lãĩửi đạo, chỉ đạo ừiển khai thực hiện
công tác phòng, chống bệnh Dại, để xảy ra hiện tượng chó, mèo chưa được tiêm
vắc xin Dại cắn người thì người đứng đầu chính quyền cấp huyện, xã chịu trách
nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch ủy ban nliân dân tỉnh và bị xử lý theo quy định
của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ứiôn
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chỉ đạo, tríến

khai thực hiện phòng, chống bệnh Dại ừên đàn chó, mèo tại cấp huyện, xã.
- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị liên quan:



+ Tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh Dại trên động vật; hướng dẫn
các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp
kỹ thuật lứiằin kiểm soát bệnh Dại;

+ Cung ứng đủ vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng bệiửi Dại cho đàn
chó mèo; hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng cho đội
ngũ ứiú y cơ sở khi có đề nghị từ cơ sở;

+ Phối hợp, chia sẻ tíiông tin ca bệnh dại, nghi dại với cơ quan y tế để tập
teimg hướng dẫn, khoanh vùng, kiểm soát nguy cơ gây bệnh cho người;

+ Chủ trì tổng họp báo cáo và đề xuất kịp thời teong công tác chỉ đạo và
huy động nguồn lực phòng, chống dịch bệnh ứieo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị ừong ngành có liên quan tích cực công tác tuyên truyền
về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật ừên địa
bàn tỉnh.

3. Sở Y tế

- Chi đạo các đơn vị y tế dự ừù và đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin phòng
Dại và huyết thanh .kháng Dại cho người bị chó, mèo cắn, người có nguy cơ ca
phcả nhiễm Ỵợí- bệnli Dại. '"

- Phối hợp voi Sờ Nông nghiệp và Phát ừiển nông tìiôn và các địa phư|
ứong điều tra, xíc lỵ các ổ dịcả bệnh Dại ừên người và động vật.

- Tăng cưÒTig cống-tac thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh Dại
các kênh truyền ìhông'và teong cộng đồng để người dân nắm bắt và chu động
thực hiện.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đom vị ừong ngành và phối hơp
với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trayền
thông học đưòng về phòng, chống bệnh Dại.

5. Công an tỉnh, Cục Quản lý ứụ ừường tinh: Chỉ đạo lực lượng ừong ngành
tăng cưò-ng kiểm soát lixu thông, kịp tìiời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp
vận chuyển, buôn bán ừái phép chó, mèo nhập lậu, nghỉ nhập lậu và các sản phâm
tìr chó, mèo ừên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền tìiông: Phối họp với ủy ban nhân dân huyện,
ứiành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền
thanh cấp xã tuyên truyền nguy cơ dịch bệnh Dại; các biện pháp quản lý đàn chój
mèo; quy định về tiêm phòng bắt buộc đối với vấc xin Dại cho đàn chó, mèo.



7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên ừuyền sâu rộng về tữửi chất
nguy hiểm của bệnh Dại, công tác quản lý đàn chó, mèo; kê hoạch tiêm văc xin
phòng bệnh Dại; tìiứi hình dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các
biện pháp phòng bệnh Dại.

8. Đề nghị ủy ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Phụ nữ tỉnh, Báo Thái Bình: Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối họp với cơ
quan chuyên môn và các địa phương tích cực tuyên ừuyền để các ửiàDh viên, hội
viên ửiam gia ửiực hiện công tác quản lý đàn chó, mèo; tiêm vắc xin Dại cho đàn chó,
mèo; chia sẻ ửiông tin về ca bệnh nghi mắc bệnh Dại ữên đàn chó, mèo hoặc ngưòd
bị chó, mèo cào, cắn nghi Dại để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ừong cộng đồng.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân huyện,
thànli phố; đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,
Hội Phụ nữ tỉnh, Báo Thái Bình và các tổ chức đoàn thể triển khai, thực hiện;
thưòng xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để
tổng họp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.i-yr
Nơi nhận :
- Thưòn*g ữực Tủili uỷ; CT, PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tíiuộc tỉnh;
- Lãnli đạo Văn phòng UBND tùili;
- UBND huyện, thành phố;
- Đài Phát tìianli và Truyền hình Thái Bìiila;
- Báo ĩliái Bình;
- Cổng thông tin Điện tử củã tỉiili;- Lưu VT, M^TNM-ỹ^
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Cơ quan phát hành: Văn phòng Chỉnh phù

THỦ TƯÓNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự dõ -Hạnh phúc

Số: 2% /CĐ-TTg Hà Nội, ngày^^.thảng 3 năm 2024

CÔNG ĐIỆN
về việc tập trung thực hiện nglỉiềm công tác phòng, chống bệrih DạỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dận các tỉiứi, thành phố ữực thuộc Trung ương;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển xiông ứiôh, Y tê, Công an,

Giảo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền, ứiồng.

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Thủ tưófng Ghmh phủ đã có Chỉ thị số 11/CT-TTg
về việc tằng cường các biện pháp cấp bách phòng, chông bệnh Dại. Tuy nhiên,
ứieo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nôn^ thôn, năm 2023 cà nước vân
có 82 người chết vì bệnh Dại tại 30 tính, ửiành phố, 674.888 người ;bị động vật
cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh Dại, tăng 45% so với nãíĩi 2022 (trong đó 80%
trường hợp là do chój 18% 'do mèo, còn lại do các loại động vật kliác như khỉ,
chuột, dơi); ừong 02 tháng đầu nãm 2024, đã có 18 người tử vong do bệ^ Đại ở
14 tinh, thanh pho, tăng 9 ca so với cùng kỳ nãm 2023, số người phải điều tn dự
phòng bệnh Dại lên tới gần 70.000 người, tăng 11% so vód cùng kỳ năm 2023. Gần
đây, tại tỉnh Quảng Ninli đằ xảy ra ữường hợp chó dại cắn 14 học sinh và giáo
viên ừong trường học.

Để ngăn chặn nguy c'ơ gia tăng số người phải điều trị dự phòng bệnh Dại'
do động vật cắn, số ca từ vong do bệnh Dại, tiến tới chấm dứt tình trạng động vật
có khả năng gây bệnh Dại, đặc biệt là chó, mèo thả rông,jây nguy hiểm cho người,
Thủ tưởng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dẩri các tĩnh, thành phố trực
thuộe Trung ưcmg và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan tiêỊ) tục tập trung
chỉ đạo,'tồ chức triển khai quyết liệt, cồ hiậu quả công tảc phòng, chống bệnh Dặi
theo đúng quy định của pháp luật vê thú y,. pháp luật vê phòng, chông bệrủi
truyền nliiễm và Chỉ thị số 11/GT-TTg ngày 21 tháng 4 nãm 2023 Thủ tưởng
Chính phủ, trong đó chú trọng một sồ nhiệm vụ chủ yêu sau:

1. Ghủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnli, thành phố ữực thuộc Trung ương:
a) Đẩy maiứi công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao rửiận thức, ừácíi nhiệm

của ngưcd dân và hướng dẫn ngưỜL dân chấp hàrứi nghiêm quy định của pháp lủật
ừ-ong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh,
nhất là việc tiêm vắc xin và phòng, chống bệnh Dại cho chớ, mèo; thực hiệii đây đủ
việc tiêm và điều trị dự phòng bệrứi Dại khi bị động vật,-đặc biệt chó, mèo cần.

b) Hưárig dẫn, yêu cầu các chù hộ nuôi chỏ, mèo vậ động vật khác có nguy cơ
gây bệnh cam kết thực hiện đúiig, đầy đù các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là
việc khai báo, tiêm vắc xin và phòng, chống bệnh Dại;,không để chó, mèo thả rông,



khi đưa chó, mèo ra nơi công cộng, nơi đông người, kliu dân cư, chung cư phải
quản lý và thực hiện đầy đủ -các biện pháp đễ bảo đảm an toàn cho người xung,
quanh (đặc biệt đối với chó phái được đeo TỌ mõih, có dây xích và người dắt) và
bảo đảm vệ sinỉi môi tru-ờng.

c) Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó,
mèo, bảo đảm tối thiểu trên 80% tồng đàn chó, mèo ừên từng địa bàn được tiêm
phòng dại trong năm 2024 và các năm tiêp theo.

d) Ghỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan, đặc biệt là cỡ
quán thú y, y tế kịp thời thực hiện việc giám sát, cảnh báo và ap dụng các biện
pháp phòng, chống bệnh Dậi. Thống kê, tồng hợp, báo cáò đầy âu, chính xác
thồng tin ve cáe hộ nuôi chồ, sổ chó nuôi, tiêm.phòng vắc ^ bệỊứi Dại tại tổ dân
phố, khu dần 'cư, thôn,-xã vầ tìhli hình bệnh Dại lên Hệ thống báo cáò dịch bệnh.
động vật (VAHIS).

đ) Chi ứạo tăng cường -xử lý nghiêm các trường hộp vi phạm quy định pháp
luật trong việc nuôi, quản lý chó,;mèo; điều ừa, truy tố, kiên quyết xử lý-ngHiêm đoi:
vca tnrờng hợp không tuân ứiủ đúng quy định trong việc nuồi, quản lý chó, mèo
đề xầy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của.pháp luật,

ẹ) Chỉ đạo kiềm điểm, làm rõ ữách nhiệm, xử lý nghiêm các tập tìiể, cá lứiầh,
người đứng đầu chính quyền các cấp còn chủ quan, lơ là ừong ỉãnh đạo, chỉ đạo
công tảc phòng, chổng bệnh Dại, nhất là ờ những nơi xằy ra iohiều trường hợp
người chít yì bệnli Dại (như tại các íỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Ẹình Phước, Bến Tré,
ĩ^hệ An, Đi^ận Biên) va nơi có tỳ lệ tiêm vắc xin Dại cho tồng đàn chổ đạt thấp
dưới 10% (iihư tại các tmh Quảng Đình, Hậu Giang, Bình Định và Quảhg ĨNĨam).

.g) Rà soát, điều chỉnla kế hoạch phòng, ehống bệnh Dại của địa phướng
trong nam 2024 và các tiếp theo, chử động bố trí đủ nguồn lực đề thực hiện
có hĩệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại và hoàn thành các mục tiêu của
"Chư^g trìnìi quẳD^gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoặn 2022 - 2030".

h) Thành lập Đoàn công tác trực tiểp Idểm trạ, đôn đốc các địa phương có
tỷ lệ tiểm phòng Dại cho đàn chó, mèo đạt thấp và nới GÓ nHiều người chêt vì bệnh
Dại, thực hiện công tác tiêm phong, chống bệnh Dại và quãn lý đàii chó, mèo.

2. BỒ Nông nghiệp vả Phát ừiển nông thôn chủ trì, pỉiối hợp với các bộ,
ngành và các địa phương:

a) Tồ chức ửiực hiện chiến dịch truyền thông sâu, rộng về quản lý chó, mèo
và các loại động vật khác có nguy cơ gây bẹnh Dại, các biện phảp phòng, chông
bệnh^ại để các cơ quan liên quan và người dân biết.

b) Tồ chức giám sát, cảnh báo, chia.sẻ ứiống tin, điều ừạ, xử lỷ ổ dịch bệnh
Đại, đánh giá nguy cơ và triển khai eác biện pháp phòng, chống bệnh Dạỉ.

d) Phối hởp với các tổ chức quốc tế và cẩỏ nứớc trohg việc hỗ trợ kiểm soát
dịch bệnh Dại tại Việt Nam trong eông tác phòng, chông .dịch bênh. Dại.

d) Thành lập các đoàii.kiềm tra, đôn ứốc, liướng dẫn công tác phòng, chổng
bệnh Dại tại các địa phương có nguy cơ cao vê bệnh Dại.
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ẻ) Chủ ừì, phối hợp với các cơ quan có liền quan vằ các địa phương rà soát
các quy đinli pháp luật có liên, quan đêii việc nuôi, quản lý cIìÓị mèo, cap loai vạt nuoi
khác có riguy cơ gây bệnh và phòng, chống bệnh Dại để kịp thời đề xuất cấp cọ
thẩin quyen sửa đồi, bổ sung (nếu cần) nhằm nârig cào hìệu ìực, hiệu quả:thực ứiĩ
pháp hiạt, 'CÓ chế tài xử lý nghỉêm các vi phạm, khắc phục triệt đệ tình trạng chó,
mèo thả rôngvkhông được quản lý và cắn người ở nơi côrig cộng.

ẽ) Ghủ ữì tồng hợp kết quả công tác phòng-, chống bệnh Dại ừên người và
động vạt theo định kỳ hàng nắm; kịp thời tham mưu, đề xuầt các giải pháp phòng,
chống bệnh Dại khi cân thiêt.

3. Bộ Y tế chỉ đạo cầG địa phương và đơn vị có liên quan về chuyên môn
kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện côhg tác
'tiềm phòng vắc.xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người.

4. Bộ Gỉáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hc^ vơi các bộ ngà^, địa pỉiưímg
'tồ chức xây đựng và triển khai thực hiện truyền thồng học đường về phòng, chống
bệnh Dại.

5. Bộ Thông tin và Truyền tiiông chỉ đạo các cơ qúán thông tấn, báo clíí và
hệ thống đầi truyền thanh ừuĩỊg ương và cơ sở tồ chức công tác truyên thông^sâu,
rọng nhằm^ríâng cao nhận thức, trách nhiệm của nệười dân trong nuôi, quản .lý ,chỏ,
mèo và vật nuôi khác có nguy cơ gây bệnh, tiêm Vac xừi và phòng, chông bệnh Dại.

6. Bộ Công an phối hợp với ủy ban rihân .dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo
công an các địa phương chủ động nắm tình hình, kịp thời điêu tra, xừ lý nghiêm
truơnghợp chủ nuôi chó không thực hiện quy định về nuôi, quản lý chó dân tới
gây hậu quả nghiêm ữọng.

Văn phòng Chính phủ theò dõi, đồn đốc tình hmii thực hiện Công, điện 'íiieo
ehức năng, nhiệm vụ được giao./.
Nơi nỊỉộii:
- Như trên;
- Thù tướng, các Phó Thù tướng GP;
- VPCP: BTGN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NC, KTTH;

- Lưu: Vãn thư, NN (2). Lòan
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rần Lưu Quang
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